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	PHÒNG GD&ĐT TP. QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

     Số:          /KHCM-THCSLHP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

         Lê Hồng Phong, ngày 17 tháng 12 năm 2021


 

 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học 2021-2022
 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-THCSLHP ngày 26/9/2021 của Hiệu trưởng trường THCS Lê Hồng Phong về việc xây dựng Giáo dục nhà trường năm học 2021-2022;
Căn cứ công văn số 398/ PGDĐT ngày 20/12/2021 của Pòng GD&ĐT thành phố Quảng Ngãi về việc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá học kì 1;
Căn cứ tình hình thực tế các nhà trường. Trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối kỳ I năm học 2021-2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối kỳ I để nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn hành nhiệm vụ học tập của học sinh theo yêu cầu của chương trình môn học, hoạt động giáo dục quy định, đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của đơn vị, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Yêu cầu
- Các bộ môn hoàn thành chương trình cuối kỳ I và tổ chức kiểm tra cuối học kỳ theo đúng kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch giáo dục nhà trường. Không được cắt xén chương trình đã quy định.
- Nhà trường giao nhiệm vụ cho các tổ trưởng và nhóm trưởng các bộ môn chịu trách nhiệm nghiên cứu kế hoạch giáo dục của giáo viên, yêu cầu cần đạt, chuẩn kiến thức và kỹ năng môn học để xây dựng đề cương, hướng dẫn và tổ chức ôn tập cho học sinh trước khi tổ chức kiểm tra cuối kỳ I.
- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị, coi, chấm theo đúng hướng dẫn của Phòng GD&ĐT thành phố Quảng Ngãi.
II. TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA CUỐI KỲ I
1. Tổ chức ôn tập
Nhà trường giao nhiệm vụ cho các tổ trưởng hoặc nhóm trưởng các bộ môn chịu trách nhiệm nghiên cứu kế hoạch giáo dục của giáo viên, yêu cầu cần đạt, chuẩn kiến thức và kỹ năng môn học thuộc chương trình cuối học kỳ I để xây dựng đề cương, hướng dẫn và tổ chức ôn tập cho học sinh trước khi tổ chức kiểm tra cuối kỳ.

2. Kiểm tra cuối kỳ I
 - Nội dung kiểm tra cần bám sát yêu cầu cần đạt, chuẩn kiến thức, kỹ năng, đặc biệt phải hướng đến kiểm tra, đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh theo tỉnh thần đổi mới kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    
- Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo quy định tại Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT; Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; lưu ý sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014, Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT. Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDPT hiện hành theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 289/PGDĐT ngày 20/9/2021 của Phòng  Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.
     
- Trên cơ sở thực hiện Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo công văn số 8773/BGDĐT - GDTrH ngày 30/12/2010 của của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị cơ sở tổ chức tập huấn cho giáo viên về kĩ năng ra đề (bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo yêu cầu cần đạt, chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình), soạn đáp án và chấm bài; tích cực chỉ đạo thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
- Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chủ yếu ở chương trình môn học giai đoạn hết học kỳ I (đến tuần 17).
- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về yêu cầu cần đạt, kiến thức và kỹ năng đã xác định trong kế hoạch giáo dục.
- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời lượng quy định.
3.  Cấu trúc của đề kiểm tra

Xây dựng đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực học sinh ở cả 4 mức độ: Nhận biết: 40%, Thông hiểu: 30%, Vận dụng: 20% và Vận dụng cao: 10%.
Đối với các môn kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm 100%
Riêng môn ngữ văn 100% tự luận (môn HĐTN-HN 6, GDĐP6, Nghệ Thuật 6, MT, Âm nhạc, TD đặc thù bộ môn)
          4. Nội dung kiểm tra

Nội dung kiểm tra thực hiện theo Công văn số 1633/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2021 của Sở GDĐT và Công văn 289/PGDĐT ngày 20/9/2021 của Phòng GD&ĐT thành phố Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 (Triển khai hướng dẫn Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT).

Nội dung kiểm tra theo kế hoạch dạy học từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 17 thực học (Không kiểm tra, đánh giá định kì đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm).
5. Xây dựng đề cương ôn tập và ra đề kiểm tra
a. Xây dựng đề cương
- Thể thức đề cương: Đầy đủ thông tin trường, tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, khối

- Rõ phạm vi kiến thức, yêu cầu về kĩ năng

- Nội dung kiến thức: cụ thể, có thể có câu hỏi bài tập minh họa, tham khảo ngắn gọn, trọng tâm.

b. Ra đề kiểm tra
- Số lượng đề: Như tổ đã phân công
* Lưu ý: phần trắc nghiệm khách quan 

 Đề TNKQ: sử dụng dạng 04 lựa chọn, trong đó có duy nhất 01 lựa chọn duy nhất đúng, theo trình tự A(B(C(D; không sử dụng phương án TẤT CẢ ĐỀU ĐÚNG HOẶC TẤT CẢ ĐỀU SAI.
- Kỹ thuật thiết kế đề gồm:

+ Mục tiêu, kiến thức kỹ năng.

+ Ma trận đề phải thể hiện rõ nội dung kiến thức cần kiểm tra, rõ các mức độ nhận thức (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao).

+ Ra đề: Bám sát ma trận ra đề kiểm tra.

+ Làm hướng dẫn chấm chi tiết và có đủ biểu điểm chấm.

- Thể thức đề:

+ Kiểu gõ chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14.

+ Thông tin: Trường, môn, thời gian làm bài, năm học.

+ Có biểu điểm cho từng câu dạng bảng.

- Yêu cầu đề kiểm tra: Kiểm tra những kiến thức cơ bản, đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, thuộc phạm vi chương trình tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022. Đảm bảo tính khoa học, chính xác chặt chẽ. Lời văn câu chữ rõ ràng, không sai sót. Phân loại được trình độ học sinh. Nội dung đề kiểm tra có trong đề cương ôn tập.
* Đối với khối 6:
- Môn ngữ văn: Tự luận 

- Các môn Toán, KHTN, Công nghệ, GDCD, Lịch sử và Địa lý, Tin học trắc nghiệm khách quan 100%.

- Môn Tiếng Anh: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, việc kiểm tra chỉ tập trung các kỹ năng đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ; không kiểm tra kỹ năng nghe, nói trong kiểm tra cuối kỳ 1.

- Môn Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc và Mỹ thuật) và Hoạt động Trải nghiệm-Hướng nghiệp, Giáo dục địa phương: đề nghị các nhóm chuyên môn rà soát cẩn thận nội dung ôn tập kiểm tra, mức độ ra đề và yêu cầu để đánh giá kết quả Đạt của bộ môn tránh thiệt thòi cho học sinh.

- Đối với các môn tích hợp:
+ Môn KHTN: ra đề kiểm tra tổ hợp theo tỉ lệ: Phân môn Sinh học: 40% trọng số đề, phân môn Vật lý: 30% trọng số đề và phân môn Hóa học: 30% trọng số đề Cô Thanh Hòa tổng hợp đề.
+ Môn Lịch sử và Địa lý: ra đề kiểm tra tổ hợp theo tỉ lệ: Phân môn Lịch sử: 60% trọng số đề, phân môn Địa lý: 40% trọng số đề Cô Ngọc tổng hợp đề.

+ Môn Nghệ thuật: Phân môn Âm nhạc, phân môn Mĩ thuật: làm bài riêng, sử dụng kết quả 02 phân môn để đánh giá môn học.
- Thời gian làm bài: 
+ Môn Toán, Ngữ văn, KHTN: 90 phút

+ Môn Ngoại ngữ, Lịch sử và Địa lý: 60 phút

+ Môn GDCD, Tin học, Công nghệ, GDTC, Nghệ thuật và Hoạt động trải nghiệm-Hướng nghiệp, Giáo dục địa phương 45 phút. 
* Đối với khối 7, 8, 9
- Môn ngữ văn: Tự luận 

- Các môn Toán, Vật lý, Sinh học, Hóa học (khối 8, 9), Công nghệ, GDCD, Lịch sử, Địa lý, Tin học 100% trắc nghiệm khách quan.

- Môn Tiếng Anh: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, việc kiểm tra chỉ tập trung các kỹ năng đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ; không kiểm tra kỹ năng nghe, nói trong kiểm tra cuối kỳ 1.

- Môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật: đề nghị các nhóm chuyên môn rà soát cẩn thận nội dung ôn tập kiểm tra, mức độ ra đề và yêu cầu để đánh giá kết quả Đạt của bộ môn tránh thiệt thòi cho học sinh.

- Thời gian làm bài: 
+ Môn Toán, Ngữ văn: 90 phút

+ Môn Ngoại ngữ: 60 phút

+ Môn Vật lý, Sinh học, Hóa học (khối 8, 9), GDCD, Tin học, Công nghệ: 45 phút. 
+ Riêng các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật: 45 phút. 
* Lưu ý về việc xếp loại các môn năng khiếu và bảo mật đề:

- Các trường hợp HS xếp loại chưa đạt (CĐ) các môn năng khiếu dẫn đến hạ mức xếp loại học lực học kì và cả năm, đề nghị GVBM báo cáo với HT trước khi xếp loại HS.

- Tổ, nhóm chuyên môn kiểm soát chặt chẽ việc ra đề và bảo mật đề. Tuyệt đối không sử dụng đề đã ra từ các năm học trước (03 năm liền kề trước) và đã đăng tải trên cổng thông tin của trường, của ngành.

6. Nộp đề cương, đề kiểm tra
- Lịch nộp đề cương: Nộp văn bản và qua email cho chuyên môn (đảm bảo qui định về cỡ chữ 14, kiểu chữ Time New Roman, căn lề theo quy định), trước ngày 25/12/2021.
- Lịch nộp đề kiểm tra: Nộp văn bản và qua email cho chuyên môn trước ngày 30/12/2021.
7. Lịch kiểm tra cuối kỳ I khối 6,7,8,9 (có bản đính kèm) 

* Các môn trường kiểm tra tập trung: 

- Khối 6: Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ, KHTN, LS&ĐL.

- Khối 7,8,9: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học (8,9)
*Phân công GV giao đề trên olm.
	
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9

	Toán 
	Cô An
	Cô Anh
	Cô Phương
	Cô An

	Văn
	Cô Sương
	Cô Ngọc
	Cô Huyền
	Cô Huyền

	Ngoại ngữ
	Cô Vinh
	Cô Đào
	Cô Hường
	Cô Hường

	Hóa (KHTN)
	Cô Hòa
	
	Cô Hoa
	Cô Hoa

	Lý(Lịch sử địa lý)
	Cô Ngọc
	Cô Hòa
	Cô Trang 
	Cô Trang


* Phân công GV coi kiểm tra có danh sánh kèm theo.
* Các môn còn lại kiểm tra trên lớp theo TKB tuần 17, giáo viên bộ môn tự làm đề và giao đến học sinh thông qua olm.
8. Chế độ thông tin báo cáo: 
GVBM chấm bài và nhập kiểm tra cuối kì vào SMAS sau 04 ngày kể từ khi môn đó được kiểm tra.
9. Phân công ra đề cương và ma trận đề kiểm tra
 
- Thành lập Hội đồng ra đề. Đề kiểm tra đảm bảo các nguyên tắc bảo mật, niêm phong, theo đúng quy chế.
- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ các đề kiểm tra cuối kỳ.
* DS phân công ra đề cương, đề kiểm tra có danh sách kèm theo.
* Các môn GDTC, Nghệ thuật, HĐ TN-HN, GDĐP (khối 6), TD, Âm nhạc, Mĩ thuật (Khối 7,8,9) giao GVBM tự cho đề tài kiểm tra và báo cáo chuyên môn theo quy định.

10. Hình thức tổ chức kiểm tra cuối kì I

Hiệu trưởng quyết định theo thực tế diễn biến dịch Covid-19

a. Nếu tình hình dịch Covid-19 ổn định, học sinh được đến trường theo quyết định của các cấp thì HS làm bài kiểm tra theo hình thức trực tiếp.

b. Nếu tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, học sinh vẫn học trực tuyến thì HS làm bài kiểm tra theo hình thức trực tuyến - Thực hiện qua ứng dụng olm.

- Nhà trường xây dựng qui chế kiểm tra cuối kì bằng hình thức trực tuyến, triển khai trong HĐSP, giao GVCN triển khai đến HS và PHHS trước khi thực hiện kiểm tra.

- Nhà trường hướng dẫn GVBM giao đề kiểm tra cho học sinh qua ứng dụng olm, kiểm tra, giám sát học sinh kiểm tra.

- GVBM chấm bài trên ứng dụng olm và báo cáo cho nhà trường.

11. Tổ chức coi, chấm kiểm tra
- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập ban coi, tổ phách, ban chấm kiểm tra.
- Việc tổ chức coi, làm phách, chấm kiểm tra phải tiến hành, nghiêm túc, đúng thời gian qui định.
- Việc tổ chức kiểm tra theo từng lớp học
a. Phương án kiểm tra trực tiếp:
* Coi kiểm tra:
+ Mỗi phòng có 01 giáo viên coi và thực hiện theo qui chế thi.
+ Thu bài kiểm tra thành 01 tập: SBD nhỏ ở ngoài, SBD lớn ở trong.
* Tổ phách: Đánh mã phách bài, đóng gói, niêm phong mã phách, phần phách và gửi Trưởng ban chấm.
* Chấm kiểm tra:
+ Ban chấm kiểm tra thực hiện chấm theo qui định. Sau khi chấm xong, Ban chấm chịu trách nhiệm ghép phách, lên điểm cho từng học sinh.
+ Tổng hợp kết quả điểm của các thí sinh. Bài kiểm tra học kỳ sau khi lên điểm xong phải được thông báo công khai, kịp thời cho học sinh biết và phải được lưu trữ để phục vụ công tác thanh, kiểm tra.
b. Phương án kiểm tra trực tuyến: Thực hiện qua ứng dụng olm.

- Nhà trường hướng dẫn GVBM giao đề kiểm tra cho học sinh qua ứng dụng olm, kiểm tra, giám sát học sinh kiểm tra.

- GVBM chấm bài trên ứng dụng olm và báo cáo cho nhà trường, nhập điểm trên smas.
c. Phân công giáo viên chấm bài danh sách kèm theo.
	TT
	Họ và tên giáo viên
	Môn/khối
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thanh An

Trương Thị Ngọc Anh
	Toán 9
	

	2
	Nguyễn Thị Mai Phương
	Toán 8
	

	3
	Trương Thị Ngọc Anh
	Toán 7
	

	4
	Nguyễn Thị Thanh An

Nguyễn Thị Mai Phương
	Toán 6
	

	5
	Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trương Thị  Yến Ngọc 

Nguyễn Thị Bích Phượng
	Văn 9
	

	6
	Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Bích Phượng
	Văn 8
	

	7
	Trương Thị  Yến Ngọc 

Nguyễn Thị Sương
	Văn 7
	

	8
	Nguyễn Thị Sương
Nguyễn Thị Bích Phượng
	Văn 6
	

	9
	Nguyễn Thị Đào
Hồ Xuân Hường
	Anh 9
	

	10
	Hồ Xuân Hường
	Anh 8
	

	11
	Nguyễn Thị Đào

Huỳnh Khánh Vinh
	Anh 7
	

	12
	Huỳnh Khánh Vinh
	Anh 6
	

	13
	Lê Bá Thùy Trang 

Đỗ Thị Tuyết Hạnh
	Lý 9
	


Các GV còn lại chấm theo phâm công chuyên môn.
12.  Phân công nhiệm vụ:

a. Nhà trường: Xây dựng kế hoạch, duyệt và triển khai đề cương, duyệt đề kiểm tra.
b. Các tổ trưởng chuyên môn: Họp tổ, nhóm chuyên môn, xây dựng nội dung ôn tập, ra câu hỏi ôn tập cụ thể cho từng phân môn theo mẫu gửi kèm. 

c. GVCN: Kiểm tra việc làm đề cương các môn của lớp mình phụ trách; phối kết hợp với GVBM, CMHS nhắc nhở, động viên các em ôn tập có chất lượng;

d. GVBM: Hướng dẫn HS làm đề cương 

Trên đây là hướng dẫn ôn tập và kiểm tra cuối kỳ I năm học 2021-2022 của trường THCS Lê Hồng Phong.

	Nơi nhận:

- HT; 

- Tổ trưởng CM, GV;

- Lưu: VT.
	  P. HIỆU TRƯỞNG 

   Nguyễn Thị Bền


